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thường về 

đất (đ)

Tiền bồi 

thường về cây cối, 
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thường, hỗ trợ (đ)

I

1 Trần Thanh Vân (Nữ) KP. Diêu Trì 25 20 LUC 1,1 1229,2 1229,2 148.000 200.114.000 12.907.000 335.883.000 548.904.000

25 21 LUC 1,1 937,5 937,5 148.000

160 16 LUC 1,1 1347,8 1347,8 148.000

3 Đỗ Thị Mén KP. Diêu Trì 170 16 LUC 1,1 627,1 627,1 148.000 102.092.000 5.957.000 278.432.000 386.481.000

91 16 LUC 1,1 405,0 370,5 148.000

97 16 LUC 1,1 663,3 347,5 148.000

5 Lê Văn Hóng KP. Diêu Trì 92 16 LUC 1,1 420,1 381,2 148.000 62.059.000 1.715.000 169.253.000 233.027.000

6 Trần Duy Tân KP. Diêu Trì 130 16 BHK 1,1 282,3 282,3 148.000 45.958.000 2.964.000 125.341.000 174.263.000

7 Đặng Văn Hảo KP. Diêu Trì 161 16 LUC 1,1 901,4 901,4 148.000 146.748.000 4.056.000 405.838.000 556.642.000

6.813,7 6.424,5 1.045.908.000 45.801.000 2.411.392.000 3.503.101.000

II

1 Lê San KP. Vân Hội 1 96 21 LUC 1,1 860,6 860,5 148.000 140.089.000 3.872.000 410.142.000 554.103.000

860,6 860,5 140.089.000 3.872.000 410.142.000 554.103.000

A TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 7.674,3  7.285,0  1.185.997.000  49.673.000  2.821.534.000  4.057.204.000  

B MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 2%: 81.144.000

C MỨC CHI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, QUYẾT TOÁN (0,2%) 8.114.000

Trong đó : - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%) 5.680.000

                  - Chi thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%) 2.434.000

4.146.462.000

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổng cộng 

KHU VỰC PHÍA NAM

Tổng cộng 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D)

Tiền bằng chữ: Bốn tỷ một trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng./.

777.853.000 1.164.871.000

4 Lê Công Trạng KP. Diêu Trì 116.890.000 3.231.000 318.792.000 438.913.000

(Kèm theo Quyết định số 6405/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND huyện Tuy Phước)

BẢNG TỔNG HỢP HỦY GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DO GPMB ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở KẾT HỢP CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC

 ĐƯỜNG TĂNG BẠT HỔ, TẠI THỊ TRẤN DIÊU TRÌ, HUYỆN TUY PHƯỚC.

KHU VỰC PHÍA BẮC

2 Huỳnh Thị Minh Phượng KP. Diêu Trì 372.047.000 14.971.000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-30T14:17:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Văn Thái<thainv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-02T10:48:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




